
Stt Họ và tên học viên Ngày sinh Địa chỉ xe Ghi chú

1 NGUYỄN PHÚC HUYỀN ANH 21/03/1986 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

2 TRỊNH XUÂN HƯNG 27/01/2003 P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng Ngày

3 BÙI THỊ TRÂN CHÂU 16/10/1988 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

4 HÀ PHƯỚC HÒA 22/03/1998 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

5 NGUYỄN HOÀNG LY NA 15/08/2004 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

6 NGUYỄN THÙY DUNG 29/12/1995 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

7 BÙI THỊ DIỄM MY 04/09/1985 X. Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng Đêm

8 VÕ THỊ KIỀU TRANG 30/08/1984 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

9 LÊ THỊ NGỌC DUNG 01/09/1995 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

10 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 02/05/1984 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà N

11 LÊ THỊ MAI HẠNH 02/01/1993 P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

12 HUỲNH THỊ NHƯ BÌNH 30/06/2003 X. Tam Tiến, H. Núi Thành, T. Quảng Nam Đêm

13 HUỲNH THỊ KHÁNH LY 12/03/2000 X. Tam Tiến, H. Núi Thành, T. Quảng Nam

14 ĐẶNG THỊ HOÀI LINH 27/12/1988 P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

15 VÕ THỊ NGA 15/04/1996 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

16 NGÔ THỊ NGUYỆT SANG 20/03/1980 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

17 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 18/04/1992 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng Ngày

18 PHAN THỊ THÙY DUYÊN 04/10/1994 X. Tam Nghĩa, H. Núi Thành, T. Quảng Nam

19 VĂN THỊ THẢO NGUYÊN 27/01/1996 P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

20 TRẦN THỊ NHƯ 01/04/1991 X. Bình An, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam

21 LÊ THỊ MAI CHI 14/04/1995 X. Cư An, H. Đăk Pơ, T. Gia Lai

22 HOÀNG KHÁNH CHI 26/05/2001 X. Tùng Châu, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh Đêm

23 NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC 04/06/1988 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

24 HOÀNG THỊ YẾN VY 07/07/2003 X. Tùng Châu, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh

25 NGUYỄN THỊ VƯƠNG 11/11/1986 X. Hợp Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GTCC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN CHẾ XE KHÓA 48002K24B1101 (0224A&B) HẠNG B11
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Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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